
         BỘ Y TẾ 
 

 

Số:          /BYT-KHTC 
V/v xây dựng phương án giá  

của các dịch vụ y tế dự phòng 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày    tháng 01 năm 2026 

  Kính gửi:  

    - Các Bộ, Ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ  

    (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); 

    - Các đơn vị trực thuộc Bộ;  

Căn cứ Luật số 140/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá (khoản 3 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung 

một số mục tại Phụ lục số 02 Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá), Bộ 

Y tế hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án giá lĩnh vực y tế dự phòng như sau:  

1. Về căn cứ pháp lý:  

1.1. Về thẩm quyền định giá đối với dịch vụ (không bao gồm dịch vụ công không 

sử dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ theo yêu cầu) của: (1) Dịch vụ kiểm dịch y tế, y 

tế dự phòng; (2) Dịch vụ điều trị nghiện bằng chất thay thế; (3) Dịch vụ kiểm nghiệm 

mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; (4) máu toán phần và chế phẩm máu đạt chuẩn theo 

quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Luật số 140/2025/QH15 của Quốc hội (mục 19, 

20, 21). 

1.2. Căn cứ xây dựng giá: Căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm, định mức kinh tế 

- kỹ thuật được quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế (Thông tư số 

26/2024/TT-BYT ngày 31/10/2024 quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều 

trị nghiện chất dạng thuốc phiện; Thông tư số 34/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 

quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y 

tế công lập; Thông tư số 40/2024/TT-BYT ngày 22/11/2024 quy định đặc điểm kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế 

công lập; Thông tư số 41/2024/TT-BYT ngày 27/11/2024 hướng dẫn xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập; 

Thông tư số 44/2024/TT-BYT ngày 23/12/2024 quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ 

thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; Thông tư số 47/2024/TT-BYT ngày 26/12/2024 quy định định mức kinh 

tế kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập) để xây dựng phương án giá.  

2. Hồ sơ phương án giá:  

2.1. Các cơ sở y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

(trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) có thực hiện các dịch vụ y tế dự phòng sử dụng 

ngân sách nhà nước căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm, định mức kinh tế - kỹ thuật và 

chi phí thực hiện dịch vụ, khẩn trương tính toán chi phí, xây dựng phương án giá cụ thể 
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đối với từng dịch vụ thuộc phạm vi quản lý lập Hồ sơ phương án giá gửi về Bộ Y tế 

để thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

2.2.  Hồ sơ phương án giá của các đơn vị gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - 

Tài chính) trước ngày 20/02/2026 để tổng hợp, thẩm định. 

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, KHTC(02b). 

          KT. BỘ TRƯỞNG 

          THỨ TRƯỞNG 
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